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	BỘ CÔNG AN
Số: 194/BCA-V19
	    CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
     Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

        Hà Nội, ngày  20  tháng  01  năm 2014


	V/v giải trình việc tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật căn cước công dân


                                    Kính gửi: Văn phòng Chính phủ
Thực hiện Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật của Chính phủ, Bộ Công an đã chủ trì xây dựng dự thảo Luật căn cước công dân. Dự thảo Luật này đã được gửi xin ý kiến tham gia của các Bộ, ngành, Ủy ban nhân dân và Công an các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Ngày 15/01/2014, Bộ Tư pháp có Công văn số 09/BTP-PLHSHC thẩm định dự thảo Luật này; trong đó, Bộ Tư pháp nhất trí với sự cần thiết phải ban hành và những nội dung cơ bản của dự thảo Luật; bên cạnh đó, Bộ Tư pháp cũng đề nghị chỉnh lý một số nội dung của dự thảo Luật. Bộ Công an đã tiếp thu, chỉnh lý lại dự thảo Luật và giải trình một số điểm như sau:
1. Tiếp thu ý kiến của Bộ Tư pháp, Bộ Công an đã bổ sung quy định về trách nhiệm của cơ quan quản lý căn cước công dân và trường hợp bị thu hồi Chứng minh nhân dân do bị hủy bỏ quyết định cho nhập quốc tịch Việt Nam; quy định số Chứng minh nhân dân là số định danh cá nhân và số định danh cá nhân là một trong các thông tin, tài liệu của công dân được thu thập, cập nhật vào cơ sở dữ liệu căn cước công dân; bỏ quy định về các trường hợp tạm thời chưa được cấp Chứng minh nhân dân.

2. Về ý kiến đề nghị bổ sung đối tượng áp dụng là người gốc Việt Nam cư trú, sinh sống lâu dài ở nước ngoài

Bộ Công an thấy rằng, quản lý căn cước công dân là quản lý các thông tin cơ bản về đặc điểm nhân dạng của công dân đang sinh sống, cư trú trên lãnh thổ Việt Nam. Đối với người gốc Việt Nam cư trú, sinh sống lâu dài ở nước ngoài, cơ quan quản lý căn cước công dân không thể quản lý các thông tin cơ bản về đặc điểm nhân dạng của người đó. Vì vậy, Bộ Công an đề nghị giữ nguyên như dự thảo Luật.
3. Về ý kiến đề nghị cần làm rõ mối quan hệ của cơ sở dữ liệu căn cước công dân với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư

Bộ Công an đã tiếp thu và chỉnh lý theo hướng: Cơ sở dữ liệu căn cước công dân được quy định là một cơ sở dữ liệu chuyên ngành do Bộ Công an quản lý, phục vụ công tác cấp, đổi, cấp lại Chứng minh nhân dân. Do cơ sở dữ liệu căn cước công dân có một số trường thông tin trùng với một số trường thông tin của Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, nên dự thảo Luật được quy định theo hướng: Cơ sở dữ liệu căn cước công dân được kết nối với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và đối với những trường thông tin mà một trong hai cơ sở dữ liệu này đã có thì không cần thu thập nữa để tránh gây phiền hà cho người dân (Khoản 3 Điều 10 dự thảo Luật). Việc quy định cơ sở dữ liệu căn cước công dân được kết nối với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư sẽ tạo cơ sở pháp lý để kết nối, chia sẻ thông tin giữa hai cơ sở dữ liệu này, hạn chế việc chia cắt thông tin và tiết kiệm kinh phí cho Nhà nước.

4. Về ý kiến đề nghị sử dụng thuật ngữ Thẻ căn cước thay cho Chứng minh nhân dân
Bộ Công an thấy rằng, về bản chất, Chứng minh nhân dân chính là thẻ căn cước công dân; tuy nhiên, tên gọi "Chứng minh nhân dân" đã được sử dụng rộng rãi từ lâu và trở nên quen thuộc đối với tất cả mọi công dân Việt Nam. Hiện nay, các giao dịch của công dân và hoạt động quản lý của mọi cơ quan, tổ chức và các biểu mẫu, giấy tờ hành chính cũng như các giấy tờ cấp cho công dân đều sử dụng thuật ngữ "Chứng minh nhân dân"; do đó, nếu đổi thành "Thẻ căn cước công dân" sẽ phải thay đổi nhiều quy định có liên quan và các biểu mẫu, giấy tờ hành chính hiện nay, gây tốn kém không cần thiết cho ngân sách nhà nước và xáo trộn trong các giao dịch của công dân. Mặt khác, tên gọi "Chứng minh nhân dân" phù hợp với Dự án sản xuất, cấp và quản lý Chứng minh nhân dân đã được Thủ tướng Chính phủ đồng ý triển khai thực hiện trên toàn quốc. Vì vậy, Bộ Công an đề nghị giữ nguyên như dự thảo Luật.
5. Về ý kiến đề nghị bổ sung quy định cơ quan tư pháp nhập thông tin cá nhân và cấp số định danh cá nhân cho những người sinh ra sau ngày 01/01/2016, cơ quan Công an nhập và cấp số định danh cá nhân cho người sinh ra trước ngày 01/01/2016 trên cơ sở phối hợp với cơ quan tư pháp để xác định tính xác thực của thông tin cá nhân.
Bộ Công an thấy rằng, nội dung nêu trên thuộc phạm vi điều chỉnh của Nghị định quy định về cấp, quản lý và sử dụng số định danh cá nhân, chứ không thuộc phạm vi điều chỉnh của Luật này. Hiện nay, Bộ Công an đang xây dựng dự thảo Nghị định quy định về cấp, quản lý và sử dụng số định danh cá nhân, trong đó đã quy định nội dung nêu trên. Vì vậy, Bộ Công an đề nghị giữ nguyên như dự thảo Luật.

6. Về ý kiến đề nghị bỏ quy định về đổi Chứng minh nhân dân do thay đổi nơi thường trú hoặc thay đổi quê quán do điều chỉnh địa giới hành chính

Bộ Công an thấy rằng, thông tin về nơi thường trú, quê quán là những thông tin quan trọng trên Chứng minh nhân dân để phân biệt người này với người kia, phục vụ cho công dân trong giao dịch, đi lại. Do đó, khi những thông tin này thay đổi mà không cho phép công dân đổi Chứng minh nhân dân sẽ gây khó khăn cho công dân trong giao dịch, đi lại; mặt khác, quy định này là cơ sở để tiến tới bỏ sổ hộ khẩu khi đủ điều kiện. Vì vậy, Bộ Công an đề nghị giữ nguyên như dự thảo Luật.
7. Về ý kiến đề nghị cân nhắc thêm quy định Bộ Công an là nơi làm thủ tục cấp, đổi, cấp lại Chứng minh nhân dân cho công dân trong phạm vi toàn quốc để tránh gây phiền hà cho những công dân không sinh sống tại Hà Nội phải đến Bộ Công an để nộp hồ sơ xin cấp, đổi, cấp lại Chứng minh nhân dân

Bộ Công an thấy rằng, để đáp ứng nhu cầu cấp, đổi, cấp lại Chứng minh nhân dân ngày càng tăng của công dân, dự thảo Luật quy định công dân có thể lựa chọn một trong ba nơi để làm thủ tục cấp, đổi, cấp lại Chứng minh nhân dân: Một là, trụ sở cơ quan quản lý căn cước công dân của Bộ Công an là nơi làm thủ tục cho công dân trong phạm vi toàn quốc; hai là, trụ sở cơ quan quản lý căn cước công dân của Công an tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương là nơi làm thủ tục cho công dân trong phạm vi cấp tỉnh; ba là, trụ sở cơ quan quản lý căn cước công dân của Công an huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh là nơi làm thủ tục cho công dân trong phạm vi cấp huyện. Quy định theo hướng này để tạo thêm điều kiện thuận lợi cho công dân, chứ không phải bắt buộc phải đến Bộ Công an để làm thủ tục. Vì vậy, Bộ Công an đề nghị giữ nguyên như dự thảo Luật.
8. Về ý kiến đề nghị không quy định ảnh chân dung trong hồ sơ cấp Chứng minh nhân dân
Bộ Công an thấy rằng, ảnh chân dung là thông tin cần thiết về nhân dạng của công dân; vì vậy, đề nghị giữ nguyên quy định này trong dự thảo Luật.
9. Về ý kiến đề nghị bổ sung việc thu thập các dấu vết khác đối với trường hợp người xin cấp Chứng minh nhân dân bị dị tật hoặc tai nạn…dẫn đến không thể lấy dấu vân tay của họ

Bộ Công an thấy rằng, người bị dị tật, tai nạn thì những đặc điểm về dị tật, thương tích do tai nạn đó cũng là nội dung thông tin về đặc điểm nhân dạng của người đó. Khi làm thủ tục cấp Chứng minh nhân dân cho những người này, cơ quan quản lý căn cước công dân sẽ ghi nhận luôn đặc điểm dị tật, thương tật của người đó. Vì vậy, Bộ Công an đề nghị không bổ sung quy định về thu thập dấu vết của người bị dị tật, tai nạn.

10. Về ý kiến đề nghị quy định khi đổi Chứng minh nhân dân, công dân nộp bản chính giấy khai sinh đối với các trường hợp được thay đổi, cải chính hộ tịch, xác định lại dân tộc, xác định lại giới tính theo quy định của pháp luật về hộ tịch chứ không nộp bản sao văn bản của cơ quan đã ra quyết định thay đổi, cải chính hộ tịch

Bộ Công an thấy rằng, Chứng minh nhân dân được đổi trong các trường hợp như: Thay đổi nơi thường trú, quê quán, họ, tên, chữ đệm, ngày, tháng, năm sinh, xác định lại giới tính, dân tộc… Những thay đổi này trong nhiều trường hợp không được ghi trong giấy khai sinh. Do đó, nếu quy định khi đổi Chứng minh nhân dân chỉ nộp bản chính giấy khai sinh sẽ không đủ cơ sở để chứng minh tất cả những thay đổi nêu trên. Vì vậy, Bộ Công an đề nghị giữ nguyên như dự thảo Luật.

11. Về ý kiến đề nghị không quy định trường hợp Chứng minh nhân dân bị tạm giữ theo quy định của pháp luật về xử lý vi phạm hành chính
Bộ Công an thấy rằng, đây là quy định dẫn chiếu để làm căn cứ tạm giữ Chứng minh nhân khi pháp luật về xử lý vi phạm hành chính quy định. Hệ thống pháp luật về xử lý vi phạm hành chính rất rộng, ngoài Luật Xử lý vi phạm hành chính còn có rất nhiều Nghị định, Thông tư quy định chi tiết thi hành. Do đó, cần phải quy định nội dung nêu trên để bao quát đầy đủ các trường hợp bị tạm giữ Chứng minh nhân dân. Vì vậy, Bộ Công an đề nghị giữ nguyên như dự thảo Luật.

Trên đây là giải trình việc tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật căn cước công dân, Bộ Công an xin gửi Văn phòng Chính phủ để trình Chính phủ xem xét, quyết định.

	 Nơi nhận:
- Như trên;

- Lưu: VT, V19.
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